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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
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Đề 701 Đề 702 Đề 703 Đề 704 

1. A 1. B 1. C 1. D 

2. A 2. B 2. D 2. A 

3. B 3. A 3. B 3. A 

4. C 4. A 4. C 4. B 

5. C 5. C 5. C 5. D 

6. D 6. D 6. A 6. A 

7. A 7. B 7. C 7. B 

8. D 8. A 8. B 8. D 

9. B 9. B 9. D 9. C 

10. A 10. C 10. D 10. C 

11. B 11. D 11. B 11. A 

12. C 12. A 12. A 12. B 

13. D 13. C 13. B 13. C 

14. B 14. B 14. A 14. D 

15. B 15. D 15. A 15. C 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TỰ LUẬN 

Câu 

hỏi 

Nội dung Điểm 

Câu 1 

(3,0 

điểm) 

Học sinh cần trình bày được các nội dung sau: 

Vai trò của ngân sách Nhà nước: 

- Cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ 

máy nhà nước. 

- Định hướng phát triển sản xuất vào những vùng, lĩnh vực 

cần thiết 

- Là công cụ điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, kiềm chế 

lạm phát  

- Là công cụ điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi 

xã hội. 

- Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai, 

dịch bệnh,...  

- Là công cụ mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc 

tế. 

Nghĩa vụ: 

- Nộp các khoản vào ngân sách nhà nước theo quy định 

của pháp luật 

- Sử dụng các khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước đúng 

mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. 

 Quyền lợi:   

- Được sử dụng hàng hóa, dịch vụ công cộng và hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước. 

- Được cung cấp thông tin, tham gia giám sát cộng đồng 

về tài chính – ngân sách theo quy định pháp luật 
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Câu 2 

(2,0 

điểm) 

Học sinh cần trình bày được các nội dung sau: 

- Cho vay trả góp của ngân hàng là hoạt động ngân hàng cùng 

người vay thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc 

được chia ra để trả nợ theo nhiều kì hạn trong thời hạn cho vay  

- Thủ tục vay trả góp: 

+ Đủ 18 tuổi trở lên 

+ Thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng 

+ Sổ hộ khẩu 

+ Thu nhập  

GV linh hoạt khi chấm 

 

1 điểm 
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